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	Ngày soạn: 27/02/2024
Chủ đề/Bài học:

        Tổng số tiết: 1 tiết; từ tiết 50 đến tiết 50.

Giới thiệu Chủ đề/Bài học:  Chủ đề “Ôn tập HKII” hệ thống cho học sinh kiến thức cơ bản của các chủ đề dòng điện xoay chiều, truyền tải điện năng đi xa - máy biến thế, khúc xạ ánh sáng và thấu kính.
I.
Mục tiêu: 
1.
Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
-
Kiến thức:
        Ôn tập kiến thức cơ bản của chủ đề khúc xạ ánh sáng và thấu kính.
-
Kĩ năng:

    
Hệ thống hóa kiến thức cơ bản của chủ đề khúc xạ ánh sáng và thấu kính.
    
Củng cố cách giải các dạng bài tập cơ bản của chủ đề khúc xạ ánh sáng và thấu kính.
    
Củng cố cách trình bày bài giải .

-
Thái độ:


Rèn tư duy logic, tinh thần tập thể, hợp tác, tính cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học.

2.
Định hướng phát triển năng lực học sinh:

         Năng lực tự học,  năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.

II.
Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

1.
Giáo viên:

         Thước thẳng 
2.
Học sinh:


Ôn tập kiến thức chủ đề dkhúc xạ ánh sáng và  thấu kính.
III.
Tiến trình dạy học:



	Hoạt động I: Tình huống xuất phát/khởi động (1')

Mục tiêu hoạt động: Hình thành cho học sinh biểu tượng ban đầu về vấn đề cần nghiên cứu.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	Để chuẩn bị tốt cho kiểm tra giữa kì, cần ôn tập kiến thức cơ bản của các chủ đề dòng điện xoay chiều, truyền tải điện năng đi xa - máy biến thế, khúc xạ ánh sáng và thấu kính.
Chủ đề “Ôn tập”, các em hệ thống kiến thức đã học.

	-HS trả lời theo suy nghĩ của mình.

	Hoạt động II: Hình thành kiến thức (7')

    Nội dung: Hệ thống hóa kiến thức đã học về khúc xạ ánh sáng và thấu kính. (7')
    Mục tiêu hoạt động: Học sinh hệ thống được kiến thức cơ bản đã học ở chủ đề khúc xạ ánh sáng và thấu kính.


	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	 -GV vấn đáp HS ôn tập
H: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì ?

H: Nêu sự khúc xạ khi ánh ánh truyền từ không khí nước ?

H: Nêu sự khúc xạ khi ánh ánh truyền từ không khí nước ?

H: Đặc điểm của thấu kính hội tụ ?

H: Đường truyền các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ ?

H: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ ?

H: Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ ?

-HS trả lời vấn đáp hệ thống khiến thức.
 - GV nhấn mạnh kiến thức ôn tập
	Ôn tập :

1. Khúc xạ ánh sáng :

- Hiện tượng khúc xạ ánh sáng .

- Sự khúc xạ khi ánh ánh truyền từ không khí vào nước và ngược lại.
- Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
2. Thấu kính :

- Đường truyền các tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ .

- Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ .

- Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ .



	Hoạt động III: Luyện tập (22')

Mục tiêu hoạt động: HS vận dụng kiến thức thấu kính hội tụ, ảnh của vật tạo bởi thấu hội tụ giải bài tập.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	- GV nêu bài toán
- Cho HS tóm tắt và tìm hiểu bài toán.

- HS tóm tắt và tìm hiểu bài toán
- Cho HS giải câu a bài toán.

- Một HS lên bảng giải.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.

- Cho HS giải câu b bài toán.

- Một HS lên bảng vẽ
- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.

- Cho HS giải câu c bài toán.

- Một HS lên bảng giải.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.

GV cho HS tham khảo tại thư viện thông tin về:

+ Sự khúc xạ ánh sáng, các hiện tượng có liên quan đến sự khúc xạ ánh sáng.

+ Thấu kính hội tụ, các hiện tượng có liên quan đến thấu kính hội tụ.

 
	Bài 1 :
Một vật cao 3cm đặt cách thấu kính hội tụ có tiêu cự 18cm  một khoảng 12cm .
a) Nêu đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính ?

b) Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính ?

c) Tính chiều cao của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính ?

GIẢI
a) Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều với vật và lớn hơn vật. Vì vật đặt trong khoảng tiêu cụ của thấu kính hội tụ..

b)
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	Hoạt động IV: Vận dụng (15')
Mục tiêu hoạt động: HS phân tích bài toán, tìm tòi cách giải bài toán và vận dụng kiến thức về thấu kính hội tụ, ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ giải bài toán.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	- GV neâu baøi toaùn. 

- HS đọc bài toán.
H: Ảnh và vật có đặc điểm  ?

- HS xác định.
- Cho HS giải câu a bài toán.

- Một HS trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.
- Cho HS giải câu b bài toán.

- Một HS trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.

H: Đường thẳng chứa BB' đi qua gì của thấu   kính ?

H: Có quang tâm ta vẽ được gì ?

H: Dựng tiêu điểm dựa vào gì ?

- HS trả lời.
- Cho HS giải câu c bài toán.

- Một HS trình bày.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.

- Cho HS giải câu d bài toán.

- Một HS lên bảng giải.

- HS nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét đánh giá.


	Bài 4 : Cho biết 
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 là trục chính của một thấu kính , AB là vật sáng A/B/ là ảnh của AB 





a) A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo ? vì sao ?


b) Thấu kính đã cho là thấu kính gì?

c) Bằng cách vẽ hãy xác định quang tâm O và tiêu điểm F , F/ của thấu kính trên ?

d) Biết ảnh cao gấp 3 lần vật và ảnh cách vật 18cm. tính khoảng cách từ vật đến thấu kính, tính tiêu cụ của thấu kính.
GIẢI

a) A’B’là ảnh ảo của AB. Vì A’B’ cùng chiều với AB.

b) Thấu kính đã cho là thấu kính hội tụ. Vì A’B’ là ảnh ảo và lớn hơn vật.

c)
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	IV.
Câu hỏi/bài tập kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh:

1.
Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức:

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Nội dung 1
Nhận biết đặc điểm ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ (câu 1)
Giải thích sự khúc xạ ánh sáng (câu 2)
Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì, tính h' và f (câu 6)
Dựng ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ (câu 7)
2. 
Câu hỏi/Bài tập:
Câu 1: Ảnh của vật sáng đặt vuông góc với trục chính và cách TKHT một khoảng lớn hơn tiêu cự và nhỏ hơn hai lần tiêu cự (f < d < 2f) ?








[NB]
A. Ảnh thật, ngược chiều và bằng vật. 

B. Ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

C. Ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

D. Ảnh thật, ngược chiều và bằng nửa vật.
Câu 2: Một bạn nhìn qua một ống thẳng thì thấy được hình ảnh của viên sỏi ở đáy bình nước. Giữ nguyên vị trí ống, dùng một que thẳng, dài xuyên qua ống thì đầu que có chạm vào viên sỏi không ? Tại sao ?











[TH]
Câu 3: Một vật sáng AB cao 6cm đặt vuông góc với trục chính của THHT, A nằm trên trục chính cách thấu kính 30cm, cho ảnh ảo cách thấu kính 45cm.






[VD]
a) Dựng ảnh A’B’ của vật AB ? 
b) Tính độ cao của ảnh và tiêu cự của thấu kính ? 
Câu 4: Cho A'B' là ảnh của AB tạo bởi một thấu kính. Bằng phép vẽ hãy xác định loại thấu kính, quang tâm và hai tiêu điểm của thấu kính.






          [VDC]





V.
Phụ lục:
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